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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TICCO

(TICCOREAL)
----------------
QUYẾT ĐỊNH

(V/v ban hành mức thu phí dịch vụ thẩm định giá đối với tài sản là bất động sản doanh nghiệp)
Ngày 22  tháng 6 năm 2009
Số: 005/QĐ-TICCOREAL
GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH

· Căn cứ vào Pháp lệnh giá số 40/2002/ PL -UBTV-QH 10 ngày 26/04/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội 10.

· Căn cứ vào Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá.

· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200526842-007 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp ngày 24 tháng 4 năm 2009.

· Căn cứ theo nhiệm vụ, quyền hạn của Giám Đốc Sàn được quy định tại Quy chế hoạt động Sàn giao dịch bất động sản Ticco do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tiền Giang phê duyệt ngày 14 tháng 4 năm 2009.

· Căn cứ theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Sàn giao dịch bất động sản TICCO và Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt (VLAND).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:
Ban hành kèm theo Quyết định này là phụ lục về mức thu dịch vụ thẩm định giá tài sản (cấp chứng thư thẩm định giá) áp dụng cho bất động sản của đối tượng khách hàng là tổ chức, phục vụ cho các mục đích theo yêu cầu của khách hàng.

Điều 2:  
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3:   
Trưởng các bộ phận và toàn thể nhân viên thuộc sàn giao dịch bất động sản Ticco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:

· Như điều 3

· Phó TGĐ (báo cáo)

-Lưu VT                                                                        
 NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TICCO

(TICCOREAL)
----------------
QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
ĐỐI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 005/QĐ-TICCOREAL ngày 22/6/2009)

Điều 1. Quy định chung:
1.1 Ticcoreal và VLAND thẩm định giá trên cơ sở yêu cầu của khách hàng và hợp đồng thẩm định giá được ký kết giữa hai bên.

1.2 Mức phí dịch vụ được căn cứ vào điều 7 - chương I, Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính Phủ .

1.3 Căn cứ tính giá dịch vụ thẩm định giá dựa trên giá trị tài sản thẩm định và tỷ lệ quy định như hướng dẫn tại điều 2 của quy định này.

1.4 Khách hàng phải hướng dẫn nhân viên Ticcoreal và VLAND thẩm định hiện trạng tài sản.

1.5 Kết quả giá trị tài sản mà VLAND trả lời cho khách hàng được tính theo đơn vị tiền đồng việt Nam. Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu quy đổi giá trị tài sản sang đơn vị đo lường khác, cụ thể như sau:

- Giá vàng dùng để quy đổi được xác định theo giá bán của Công ty SJC vào thời điểm trả lời cho khách hàng.

 - Các tỷ giá ngoại tệ khác quy đổi được xác định theo bảng giá bình quân Liên ngân hàng tại thời điểm trả lời cho khách hàng.
Điều 2. Mức thu dịch vụ thẩm định giá:
	Trị giá tài sản
 (triệu đồng)
	Giá chưa thuế 
(đồng)
	VAT 10%
	Giá gồm thuế

	Từ
	Đến dưới
	
	
	

	
	    1.000 
	6.000.000
	      600.000 
	      6.600.000 

	 1.000 
	    5.000 
	11.000.000
	   1.100.000 
	    12.100.000 

	       5.000 
	 10.000 
	14.000.000
	   1.400.000 
	    15.400.000 

	    10.000 
	  15.000 
	17.900.000
	   1.790.000 
	    19.690.000 

	    15.000 
	  20.000 
	23.000.000
	   2.300.000 
	    25.300.000 

	     20.000 
	  25.000 
	29.600.000
	   2.960.000 
	    32.560.000 

	     25.000 
	  30.000 
	38.100.000
	   3.810.000 
	    41.910.000 

	    30.000 
	  35.000 
	41.800.000
	   4.180.000 
	    45.980.000 

	     35.000 
	  40.000 
	45.900.000
	   4.590.000 
	    50.490.000 

	    40.000 
	  45.000 
	50.400.000
	   5.040.000 
	    55.440.000 

	    45.000 
	  50.000 
	55.400.000
	   5.540.000 
	    60.940.000 

	    50.000 
	  55.000 
	58.100.000
	   5.810.000 
	    63.910.000 

	     55.000 
	  60.000 
	60.900.000
	   6.090.000 
	    66.990.000 

	    60.000 
	  65.000 
	63.900.000
	   6.390.000 
	    70.290.000 

	     65.000 
	 70.000 
	67.100.000
	   6.710.000 
	    73.810.000 

	    70.000 
	  75.000 
	70.400.000
	   7.040.000 
	    77.440.000 

	   75.000 
	 80.000 
	73.800.000
	   7.380.000 
	    81.180.000 

	     80.000 
	  85.000 
	77.500.000
	   7.750.000 
	    85.250.000 

	    85.000 
	  90.000 
	81.300.000
	   8.130.000 
	    89.430.000 

	    90.000 
	  95.000 
	85.300.000
	   8.530.000 
	    93.830.000 

	   95.000 
	100.000
	89.500.000
	   8.950.000 
	    98.450.000 

	 Trên 100.000
	 Thỏa thuận 


Điều 3. Trường hợp áp dụng đối với tài sản tái thẩm định
Trường hợp Hợp đồng tái thẩm định (lần 2) được áp dụng đối với tất cả tài sản có trong danh mục tài sản  thẩm định lần đầu. và:
· Đối với công trình xây dựng : các hạng mục công trình xây dựng không thay đổi về hiện trạng, diện tích, kết cấu so với lần thẩm định trước.
· Đối với đất: diện tích, địa điểm, qui mô, hình thức, mục đích và hiện trạng sử dụng không đổi.
Nếu thời gian kể từ thời điểm thẩm định giá lần đầu đến thời gian thẩm định lần 2 không quá 06 tháng đối với bất động sản thì mức thu lần 2 được tính bằng 50% so với mức thu tại điều 2 của quy định này.

Nếu thời gian kể từ thời điểm thẩm định giá lần đầu đến thời gian thẩm định lần 2 trên 6 tháng đối với bất động sản thì mức thu lần 2 được tính bằng 70% so với mức thu tại điều 2 của quy định này.

Các tài sản không nằm trong danh mục thẩm định lần đầu hoặc có thay đổi như cải tạo, xây dựng thêm, sửa chữa, lắp ráp mới, … thì áp dụng mức thu tiền thẩm định lần đầu đối với từng hạng mục thay đổi.
Điều 4. Phương thức thanh toán
4.1 Tạm ứng thực hiện:
Sau khi ký hợp đồng, khách hàng yêu cầu Thẩm định phải nộp tạm ứng trước 50% mức thu của Hợp đồng trên mức ước tính đối với tài sản yêu cầu thẩm định giá. 
Trường hợp chưa ước tính được giá trị tài sản yêu cầu thẩm định thì khách hàng phải nộp tạm ứng theo mức sau: 5.000.000 đồng.
4.2 Thanh toán khi kết thúc hợp đồng:
- Khi kết thúc hợp đồng, nếu số tiền tạm nộp của khách hàng lớn hơn mức thu của hợp đồng thì Công ty sẽ hoàn trả lại cho khách hàng và ngược lại.

- Khách hàng không nhận kết quả thẩm định thì không được hoàn trả lại số tiền tạm ứng. Số tiền đó dùng để thanh toán các khoản chi phí cho hoạt động thu thập và xử lý thông tin.

- Trường hợp khách hàng yêu cầu ngưng thực hiện hợp đồng tại thời điểm chưa có kết quả thẩm định thì yêu cầu khách hàng thanh toán theo thực tế phát sinh.

Mức thu dịch vụ thẩm định áp dụng đối với các trường hợp thẩm định tài sản tại khu vực TP. Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang. Những trường hợp thẩm định ngoài phạm vi TP. Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang. Ticcoreal và VLAND cộng thêm các chi phí về phương tiện đi lại, xét nghiệm mẫu …

Các trường hợp thẩm định để xác định giá trị quyền thuê đất, giá trị lợi thế kinh doanh của đất,… (tài sản vô hình) được áp dụng mức phí thỏa thuận ghi trong Hợp đồng Thẩm định.



GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
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